BÁO CÁO HIỆN TRẠNG CÁC THÀNH PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐỢT 4 NĂM 2017 VÀ DIỄN BIẾN CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM
(Kèm theo Công văn số 111 /TTQTTNMT ngày 29/12/2017 của Trung trâm

Quan trắc Tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum)
Thực hiện các văn bản: Quyết định 1340/QĐ-UB ngày 11/12/2008 của UBND tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt đề án “Xây dựng mạng lưới các điểm quan trắc trên địa bàn tỉnh Kon Tum”; Công văn số 625/UBND-KTN ngày 29/3/2016 của UBND tỉnh Kon Tum về thống nhất đề cương nhiệm vụ quan trắc môi trường tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016 – 2020; Chương trình số 135/CTr-STNMT ngày 14/02/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường về công tác trọng tâm năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum; Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum đã triển khai thực hiện xong công tác quan trắc môi trường đợt 4 năm 2017.
Vị trí quan trắc:

· Môi trường không khí: 17 điểm (01 điểm nền và 16 điểm tác động).

· Môi trường nước mặt: 14 điểm (1 điểm nền và 13 điểm tác động).

Hiện trạng và diễn biến môi trường không khí, môi trường nước mặt đợt 4 năm 2017 như sau:

VỀ MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ
Thực hiện quan trắc 17 điểm với 10 thông số (Nhiệt độ, độ ẩm, độ ồn (độ ồn trung bình, độ ồn cực đại), bụi lơ lửng, CO, SO2, NO2, O3, Pb, HC). Kết quả quan trắc đợt 4 năm 2017 cho thấy giá trị của 09/10 thông số nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 06:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh, QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh. Riêng thông số độ ồn (độ ồn trung bình LAeq, độ ồn cực đại LAmax) có dấu hiệu bị ô nhiễm.
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Diễn biến thông số độ ồn trung bình (LAeq) đợt 4 năm 2016 - 2017

Mức ồn trung bình (LAeq): Kết quả đo đạc cho thấy mức ồn trung bình đợt 4 năm 2017 có 14/17 vị trí quan trắc đạt QCVN 26:2010/BTNMT (70 dBA), 03/17 vị trí (tại ngã tư Bà Triệu – Phan Đình Phùng, TP. Kon Tum; Khu vực trước cổng UBND thị trấn Đăk Tô; Khu vực bến xe Kon Tum) vượt quy chuẩn từ 1,02 đến 1,07 lần. So với đợt 4/2016 có 7/17 vị trí (tại ngã tư đường Hồ Chí Minh và 14C, thị trấn Plei Kần; tại ngã tư Bà Triệu – Phan Đình Phùng, TP. Kon Tum; Khu vực trước cổng UBND thị trấn Đăk Tô; Khu vực bến xe Kon Tum; Khu vực trung tâm thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy; Khu vực trung tâm hành chính huyện Tu Mơ Rông; Khu vực trước cổng UBND xã Ngọc Tem, huyện Kon Plông) mức ồn trung bình tăng từ 1,01 – 1,14 lần.
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Diễn biến thông số độ ồn cực đại (LAmax) đợt 4 năm 2016 - 2017
Độ ồn ở mức cực đại (LAmax) tại 17/17 vị trí quan trắc đợt 4 năm 2017 có giá trị từ 74,8 dBA – 97,8 dBA, trong đó cả 17/17 điểm đều vượt giới hạn cho phép của QCVN 26:2010/BTNMT (70 dBA) và 03/17 vị trí (trước UBND huyện Đăk Glei, trước cổng UBND thị trấn Đăk Tô; Khu vực trước cổng UBND xã Ngọc Tem, huyện Kon Plông) tiếng ồn ở mức cực đại tăng so với đợt 4 năm 2016 từ 1,02 – 1,15 lần. 

Nguyên nhân gây ồn chủ yếu là do hoạt động lưu thông của các phương tiện vận chuyển trên các tuyến đường và hoạt động sản xuất, sinh hoạt trong các khu dân cư, khu công nghiệp, cụm công nghiệp.
Nhìn chung đợt 4 năm 2017 chất lượng môi trường không khí có xu hướng tốt hơn so với cùng kỳ năm 2016.
VỀ MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT
Chương trình quan trắc chất lượng môi trường nước mặt tại các sông, hồ trên địa bàn tỉnh Kon Tum được thực hiện tại 14 điểm với 22 thông số (Nhiệt độ, pH, độ dẫn điện, DO, Amoni (NH4+), Nitrit (NO2-), Nitrat (NO3-), COD, BOD520, P tổng, N tổng, Pb, Cd, Hg, As, Fe tổng, Zn, Cu, Sulfat (SO42-), Photphat (PO43-), Clorua (Cl-), Coliform). 
Chỉ số chất lượng nước WQI của các vị trí quan trắc trong đợt 4 năm 2017 được thể hiện cụ thể trong bảng sau:

	Khu vực
	Vị trí
	Đợt 4
	Ghi chú

	Thành phố Kon Tum
	SDL2
	64
	
             Giá trị WQI từ 51-75: Sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác

	
	SDL3
	62
	

	
	SDL4
	63
	

	Huyện Đăk Hà
	SDPs
	59
	

	
	HDPs
	59
	

	Huyện Đăk Tô
	SPC2
	65
	

	
	SPC3
	64
	

	
	SPC4
	64
	

	Huyện Sa Thầy
	SSS
	63
	

	Huyện Kon Plông
	SDL0
	62
	

	
	SDL1
	69
	

	
	HDPn
	66
	

	Huyện Kon Rẫy
	SDPn
	63
	

	Huyện Ngọc Hồi
	SPC1
	65
	


Trong tổng số 22 thông số quan trắc có 17 thông số có giá trị tiêu chuẩn, quy chuẩn để so sánh. Kết quả quan trắc môi trường nước mặt đợt 4 các năm 2016, 2017 cho thấy hầu hết các thông số đều có giá trị nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột B1). Nhìn chung, môi trường nước mặt tỉnh Kon Tum chủ yếu bị ảnh hưởng bởi thông số COD, BOD520, PO43-, Fe tổng và Coliform.
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Diễn biến thông số COD đợt 4 năm 2016, 2017
Đợt 4 năm 2017 kết quả quan trắc COD chỉ có 01/14 vị trí quan trắc (Cầu Ngọc Tem – SDL0) có giá trị COD nằm trong giới hạn cho phép cột A2 của QCVN 08-MT:2015/BTNMT, 13/14 điểm có giá trị COD nằm trong giới hạn cho phép cột B1  của QCVN 08-MT:2015/BTNMT.
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Diễn biến thông số BOD520 đợt 4 năm 2016, 2017
Kết quả quan trắc môi trường đợt 4 năm 2017 có 13/14 vị trí quan trắc có giá trị BOD520 nằm trong giới hạn cho phép cột B1 và 01/14 vị trí quan trắc (Cầu Ngọc Tem – SDL0) có giá trị đạt cột A2 của QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Chất lượng môi trường nước mặt đối với thông số BOD520 được cải thiện đáng kể so với năm 2016.
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Diễn biến thông số PO43- đợt 4 năm 2016, 2017
Từ biểu đồ cho thấy có 08/13 vị trí quan trắc có hàm lượng PO43--P nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột A1), 05/13 điểm tác động vượt cột A1 nhưng nhỏ hơn giới hạn ở cột A2 và 01/13 điểm có giá trị vượt cột A2 (vị trí ngã ba sông Đăk Bla và sông Pô Kô - SSS) nhưng vẫn đạt so với cột B1. So với đợt 4/2016 thì đợt 4/2017 có 10/13 vị trí có giá trị PO43--P giảm từ 1,16 – 2,69 lần (giảm mạnh nhất tại vị trí hồ A thủy điện Đăk Pône – HDPn).
[image: image6.jpg]=l
| E==4D.4/2016 EE1D.4/2017
12
[ B SRR SR - e =

QCVN 08-MT:2015/BINMT - A1





Diễn biến thông số Fe đợt 4 năm 2016, 2017
Giá trị Fe quan trắc đợt 4/2017 có 04/14 vị trí (SDL0, HDPs, SDPs và SSS) nằm trong giới hạn cho phép cột A1 của QCVN 08-MT:2015/BTNMT, 09/13 vị trí quan trắc có giá trị Fe nằm trong giới hạn cho phép cột A2 của QCVN 08-MT:2015/BTNMT. 
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Diễn biến thông số Coliform đợt 4 năm 2016, 2017
Kết quả quan trắc đợt 4 năm 2017 có thông số Coliform tương đối tốt. Tất cả các vị trí quan trắc có giá trị Coliform giảm mạnh so với đợt 4 năm 2017 và đều nằm trong giới hạn cho phép cột A1 của QCVN 08-MT:2015/BTNMT.

Như vậy môi trường nước mặt thuộc các sông và hồ trên địa bàn tỉnh Kon Tum ở đợt 4/2017 có chất lượng khá tốt, hơn 70% các thông số quan trắc đạt cột A1 của QCVN 08-MT:2015/BTNMT và không có thông số quan trắc nào vượt cột B1 của quy chuẩn. Chất lượng nước mặt trên địa bàn tỉnh phù hợp để sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác. So với cùng kỳ năm 2016 chất lượng nước đã được cải thiện đáng kể.
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